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Phụ lục V 

SỬA ĐỔI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2020/NQ-HĐND  

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

    
 

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 

TT Tên đường phố 

Đoạn đường 
Loại 

đường 

phố 

Giá đất  Ghi chú 

Từ Đến 

2 Huyện Trà Cú           

2.88 
Đường tỉnh 911 (xã Tân Hiệp - 

Long Hiệp) 
Giáp ranh xã Phước Hưng Cầu Long Hiệp   500   

2.89 Đường tỉnh 911 (xã Long Hiệp)  Cầu Long Hiệp Cây xăng Triệu Thành   750   

2.132 
 Các đường đal còn lại thuộc xã 

Long Hiệp 
      300   

2,194 Đường vào Bệnh viện đa khoa Giáp thị trấn Trà Cú Đường tránh Quốc lộ 53 
  

1,500   

4 Huyện Châu Thành 
    

      



4.97 
Các  đường nhựa, đường đal 

còn lại thuộc xã Lương Hòa 
             350    

4,120 
Các đường nhựa, đường đal còn 

lại thuộc xã Nguyệt Hóa 
             350    

4,125 Đường đal ấp Sóc Thát  
Nhà bà Bùi Thị Huế Thanh 

(thửa 41 tờ bản đồ số 26) 

Đường huyện 3 (Đường hạ tầng 

thiết yếu vùng cây ăn trái, thửa 

156 tờ bản đồ 26) 

         400    

4,127 Đường đal ấp Sóc Thát  
Ngã ba nhà ông Huỳnh Quốc 

Thanh 

Đường huyện 3 (Đường hạ tầng 

thiết yếu vùng cây ăn trái) 
         400    

4,131 
Đường đal ấp Sóc Thát- Cổ 

Tháp A, B 

Đường nhựa 135 (nhà ông 

huỳnh Văn Hẹ, thửa 465 tờ bản 

đồ 26) 

Đường huyện 3 (Đường hạ tầng 

thiết yếu vùng cây ăn trái, thửa 

162 tờ bản đồ 32) 

         400    

4,133 Đường đal ấp Cổ Tháp B 

Đường nhựa 135 (nhà ông 

Thạch Mong, thửa 217 tờ bản 

đồ số 31) 

Đường huyện 3 (Đường hạ tầng 

thiết yếu vùng cây ăn trái, thửa 

87 tờ bản đồ 31) 

         400    

4,142 Đường nhựa Bích Trì Đường vào Khu xử lý chất thải Giáp ranh xã Hòa Lợi          800    

4,160 Đường nhựa kênh Giồng Lức Đường huyện 15 Giáp ranh xã Hòa Thuận          500    

4,221 

Đường nhựa trước UBND xã 

(phía Tây kênh Đoàn Công 

Chánh) 

Đường tỉnh 912 (thửa 181 tờ 

bản đồ số 19) 

Giáp xã Lương Hòa A (thửa 4 tờ 

bản đồ số 2) 
  

       500    



4,228 

Đường nhựa trước UBND xã 

(phía Đông kênh Đoàn Công 

Chánh) 

Đường tỉnh 912 (thửa 786 tờ 

bản đồ số 19) 

Giáp xã Lương Hòa A (thửa 49 

tờ bản đồ số 3) 
  

       500    

4,230 
Các đường nhựa, đường đal còn 

lại thuộc xã Long Hòa 
      

       500    

4,236 

Các đường nhựa, đường đal còn 

lại thuộc các xã: Song Lộc, Hòa 

Minh       

       300    

5 Huyện Duyên Hải 
    

      

5.34 Đường tỉnh 914 (xã Đôn Xuân) 

Hết ranh Chùa Phật ấp Cây Da; 

đối diện hết ranh thửa 1772, tờ 

bản đồ số 6 

Đường tỉnh 911; đối diện hết 

ranh Cây xăng Bình An 
      3,000    

5.42 
Đường tỉnh 911 (xã Đôn Xuân - 

Đôn Châu) 

Hết ranh xã Ngọc Biên (Trà 

Cú) 
Đường nhựa vào ấp Tà Rom       2,500    

5.43 
Đường tỉnh 911 (xã Đôn Xuân - 

Đôn Châu) 
Đường nhựa vào ấp Tà Rom 

Đường tỉnh 914 (cây xăng Bình 

An) 
  

    2,800    

6 Thị xã Duyên Hải 
    

      

6.86 Đường tỉnh 915B 
Giáp xã Mỹ Long Nam, huyện 

Cầu Ngang (Sông Thâu Râu) 
Đường tỉnh 914   500   

6,151 
Đường nhựa từ Quốc lộ 53 - 

Phước Bình 
Quốc lộ 53 

Đường Dương Quang Đông 

(thửa 129, 586 tờ 22) 
  1,000   



8 Huyện Càng Long           

8,107 
Các đường nhựa, đường đal còn 

lại xã Huyền Hội 
      400   

8,150 
Các đường nhựa, đường đal còn 

lại xã Bình Phú 
    

  
500   

8,178 
Các đường nhựa, đường đal còn 

lại xã Mỹ Cẩm 
      400   

9 Huyện Tiểu Cần 
    

      

9.33 Đường nhựa khóm 5 Quốc lộ 54 Cầu khóm 5 và cầu Bà Liếp         1,200    

9,192 
Đường Cầu Tre - Trinh Phụ (Ba 

Quốc) 
Quốc lộ 60 Kênh Trinh Phụ 

  
       500    

9,193 
Đường nhựa bờ tây kênh Trinh 

Phụ 
Đường Giồng Giữa 

Giáp đường đal (nhà bà Trần Thị 

Hoa)   
       500    

 


